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HỒ SƠ
HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 5 NGUYỄN VĂN HOÀNG HIẾU Nam 03/07/2006 Thanh Hóa

2 6 NGUYỄN NGỌC BẢO NHƯ Nữ 31/10/2006 TP.Hồ Chí Minh

3 9 NGUYỄN TỐNG MỸ LINH Nữ 25/12/2006 TP.Hồ Chí Minh

4 13 TRƯƠNG HẰNG BẢO PHƯƠNG Nữ 16/06/2005 TP.Hồ Chí Minh

5 42 PHAN LÊ THANH  LAM Nữ 28/07/2006 TP.Hồ Chí Minh

6 50 HUỲNH ĐỨC ANH Nam 18/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

7 58 PHẠM NGUYỄN MINH ANH Nữ 20/08/2006 TP.Hồ Chí Minh

8 113 HUỲNH BÍCH MẪN Nữ 14/11/2006 TP.Hồ Chí Minh

9 133 TRẦN HÙNG NHÂN Nam 01/12/2006 TP.Hồ Chí Minh

10 136 PHẠM MINH NHẬT Nam 18/09/2006 Sơn La

11 259 LÊ ANH HÀO Nam 14/03/2006 TP.Hồ Chí Minh

12 310 PHẠM ĐẮC KHÔI NGUYÊN Nam 16/02/2006 TP.Hồ Chí Minh

13 358 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG THẢO Nữ 29/01/2006 Hà Nội

14 365 NGUYỄN ĐÌNH MINH THƯ Nữ 06/03/2006 TP.Hồ Chí Minh

15 411 PHAN NGỌC QUỲNH ANH Nữ 24/12/2006 Khánh Hòa

16 461 NGÔ HOÀNG LONG Nam 12/03/2006 TP.Hồ Chí Minh

17 468 NGUYỄN ĐỨC MẠNH Nam 06/01/2006 TP.Hồ Chí Minh

18 481 THÁI VƯƠNG BẢO NGHI Nữ 06/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

19 519 PHAN HUỲNH ANH THƯ Nữ 25/12/2006 Bình Định

20 529 ĐÀO QUỲNH TRÂN Nữ 11/11/2006 TP.Hồ Chí Minh

21 561 PHẠM PHƯƠNG ANH Nữ 09/10/2006 TP.Hồ Chí Minh

22 562 PHẠM ANH ĐỨC Nam 12/10/2006 TP.Hồ Chí Minh

23 564 TRỊNH MINH ĐỨC HUY Nam 30/05/2006 TP.Hồ Chí Minh

24 566 PHÙNG ANH KHOA Nam 06/04/2006 Đồng Nai

25 567 NGUYỄN TRUNG KIÊN Nam 10/08/2006 TP.Hồ Chí Minh

26 568 HUỲNH KHÁNH LINH Nữ 24/01/2006 TP.Hồ Chí Minh

27 569 PHẠM HUỲNH NGỌC MAI Nữ 05/09/2006 TP.Hồ Chí Minh

28 570 LÊ PHÚ MINH Nam 15/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

29 571 NGUYỄN NGỌC THẢO MY Nữ 04/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

30 572 NGUYỄN LÂM PHƯƠNG NGHI Nữ 16/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

31 573 PHẠM QUỲNH NHƯ Nữ 31/05/2006 TP.Hồ Chí Minh

32 575 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC Nữ 01/05/2006 Trà Vinh

33 576 MAI PHƯỚC MINH QUANG Nam 04/09/2006 TP.Hồ Chí Minh

34 578 TRƯƠNG HOÀNG SANG Nam 09/11/2006 TP.Hồ Chí Minh

35 579 PHẠM MINH TIẾN Nam 29/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

36 580 HUỲNH HỒNG TÍN Nam 11/12/2006 TP.Hồ Chí Minh

37 592 LÊ MINH TRIẾT Nam 20/10/2006 TP.Hồ Chí Minh

38 596 NGUYỄN PHAN NGỌC  NHI Nữ 01/01/2006 TP.Hồ Chí Minh

39 611 LÊ THỤY MINH NGỌC Nữ 13/07/2006 TP.Hồ Chí Minh

40 616 HOÀNG ĐĂNG BẢO Nam 14/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

41 628 NGUYỄN ĐỨC MINH Nam 29/12/2006 TP.Hồ Chí Minh

42 667 NGUYỄN THẾ HƯNG Nam 29/06/2006 Quảng Nam

43 668 PHAN NGỌC KHOA Nam 17/02/2006 TP.Hồ Chí Minh

44 669 TRẦN HOÀNG LINH Nữ 27/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

45 674 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 24/12/2006 TP.Hồ Chí Minh

46 687 NGUYỄN THẾ TOÀN Nam 06/05/2006 TP.Hồ Chí Minh

47 708 NGUYỄN HOÀNG TRANG Nữ 23/06/2006 TP.Hồ Chí Minh

LỚP 10 CHƯA ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC 

DS trên có 47 HS chưa nộp hồ sơ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
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